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Model No.DLM160 160MM CORDLESS LAWN MOWER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183N77-5 HANDLE SET 1

001 INC. 9

002 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 9

003 231473-8 Lò xo nến 4 1

004 459993-2 Nút nhả khóa 1

005 650744-8 Công tắc D3V-16-3C26 1

006 231473-8 Lò xo nến 4 1

007 459992-4 Thanh gạt công tắc 1

008 620C94-3 Mạch led 1

009 183N77-5 HANDLE SET 1

009 INC. 1

010 412725-8 Nút trên R 1

011 412254-1 Nắp tay cầm 1

012 452580-6 Giá đỡ 2

013 424391-9 Khóa cao su 2

014 327465-4 Ống dưới L 1

015 327464-6 Ống dưới R 1

016 412724-0 Nút trên L 1

017 327466-2 Ống trên 2

018 452578-3 Chốt dừng dưới 2

019 961011-9 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-4 1

020 256938-9 Thanh chốt 5 1

021 232580-0 Lò xo xoắn 13 1

022 412255-9 Mặt ngoài hút bụi 1

023 256937-1 SHOULDER PIN 5 2

024 452572-5 Cần khóa 2

025 961011-9 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-4 2

026 699140-5 Bộ dây cung cấp điện 1

027 141E65-4 Bộ bỏ ngoài máy thổi 1

C10 8040Y8-9 Nhãn lưu ý 1

028 412251-7 Giá đỡ cần khóa 1

029 459995-8 Cần khóa 1

030 412250-9 Hộp chứa bụi 1

031 231473-8 Lò xo nến 4 1

032 629469-5 Động cơ dc 1

033 140P60-7 Hộp ổ đệm hoàn chỉnh 1

034 911118-1 Vít dầu dù M4X12 WR 2

035 225103-1 Dây kéo đồng bộ 10-210 1

036 699141-3 Bộ dây cung cấp điện 1

037 222195-1 Puli 14-16.4 1

038 127430-1 Bộ trục bulong 1

039 811U39-2 Bảng tên DLM160 1

040 811U41-5 Không số.nhãn DLM160 1

047 459974-6 Hộp số 1

048 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 2

049 240206-0 Cánh quạt 86 1

050 253804-1 Long đền đệm phẳng 6 1

051 264073-9 Đai ốc lục giác lò xo đĩa hình nón 1



 M6-10

052 412245-2 Nút số 70 1

054 140V84-9 Trục cam khung đỡ hoàn chỉnh 1

056 232582-6 Lò xo nến 8 1

058 253837-6 Long đền đệm phẳng 14 1

060 140U83-5 Bánh răng thẳng hoàn chỉnh 1

061 412380-6 Nắp hộp số 1

062 232579-5 Lò xo nến 27 1

063 327461-2 Tấm chắn bảo vệ 1

064 A-48957 ROTARY BLADE 160 1

065 A-70334 FIXED BLADE 160 1

066 264080-2 Đai ốc khóa lục giác M10-17 1

067 459987-7 đệm dưới 1

069 643852-2 Thiết bị đầu cuối 1

070 620C93-5 Bo mạch 1

071 412244-4 Nắp pin 1

072 183P80-8 Bộ vỏ ngoài 1

072 INC. 74

073 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 12

074 183P80-8 Bộ vỏ ngoài 1

074 INC. 72

075 412253-3 Thanh dẫn hướng hút 1

076 921452-1 Bu-lông đầu lục giác M8X30 1

077 253731-2 Long đền đệm phẳng 8 1

078 459982-7 Vành bánh xe 130 1

079 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 1

080 412248-6 Nắp bản lề 1

081 257482-9 Chụp giữ mũi 8 1

083 183N75-9 Bộ bản lề 1

083 INC. 87

084 232581-8 Lò xo xoắn 13 1

085 412249-4 Miếng kẽm lọc bụi 1

086 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 3

087 183N75-9 Bộ bản lề 1

087 INC. 83

088 257482-9 Chụp giữ mũi 8 1

089 459982-7 Vành bánh xe 130 1

090 253731-2 Long đền đệm phẳng 8 1

091 921452-1 Bu-lông đầu lục giác M8X30 1

A01 782036-8 Cờ lê 17 1


